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TỈNH ĐỒNG NAI

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục I

DANH MỤC CÁC DI TÍCH - DANH THẮNG

PHÂN CẤP CHO UBND CẤP HUYỆN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh)




I. UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Thành cổ Biên Hòa
	3995/QĐ-

    BVHTTDL
	12/11/2013
	129 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử 

	2
	Nơi diễn ra cuộc nổi dậy phá Nhà lao Tân Hiệp ngày 02/12/1956
	2754/QĐ/BT
	15/10/1994
	Phường Tân Tiến,

thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng
- Di tích lịch sử văn hóa

	3
	Đài Chiến sĩ (Đài kỷ niệm)
	1288/VH-QĐ
	16/11/1988
	Phường Trung Dũng,

thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa xếp hạng

- Di tích lịch sử

	4
	Quảng trường Sông Phố
	2307/QĐ
	30/12/1991
	Phường Thanh Bình,

thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao xếp hạng

- Di tích lịch sử

	5
	Nhà hội Bình Trước
	2307/QĐ
	30/12/1991
	Phường Thanh Bình,

thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao xếp hạng

- Di tích lịch sử

	6
	Lăng mộ Trịnh Hoài Đức
	1539-QĐ
	27/12/1990
	Phường Trung Dũng,

thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử

	7
	Nhà Xanh
	235/VH-QĐ
	12/12/1986
	Phường Thống Nhất,

thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa xếp hạng

- Di tích lịch sử

	8
	Tòa bố Biên Hòa
	62/QĐ.UBT
	16/02/1979
	Phường Thanh Bình,

thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích CM (loại B)

	9
	Nhà cổ Trần Ngọc Du
	3524QĐ-CT.UBND
	10/10/2005
	Phường Tân Vạn,

thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng
- Di tích lịch sử Kiến trúc nghệ thuật


II. UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng
Loại hình di tích

	1
	Mộ Cự thạch Hàng Gòn
	2367/QĐ-TTg
	23/12/2015
	Xã Hàng Gòn,

thị xã Long Khánh,

Đồng Nai
	- Thủ tướng Chính phủ xếp hạng

- Di tích khảo cổ

	2
	Tòa Hành chính tỉnh Long Khánh
	1288/VH-QĐ
	16/11/1988
	Phường Xuân An,

thị xã Long Khánh,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa xếp hạng

- Di tích lịch sử

	3
	Địa điểm Căn cứ Thị ủy Long Khánh
	3703/QĐ-UBND
	23/11/2015
	Xã Bàu Trâm và xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích lịch sử

	4
	Nhà chủ công ty cao su SIPH
	67/QĐ-UBND
	05/1/2012
	Ấp Dưỡng Dưỡng, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật


III. UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng
Loại hình di tích

	1
	Địa đạo Nhơn Trạch
	04/2001/QĐ -

BVHTT
	19/01/2001
	Xã Long Thọ,

huyện Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa -Thông tin xếp hạng

- Di tích lịch sử văn hóa

	2
	Vụ thảm sát Giồng Sắn
	3068QĐ -

BVHTTDL
	23/9/2014
	Xã Phú Đông,

huyện Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử

	3
	Di tích Căn cứ Sở Chỉ huy đặc khu quân sự Rừng Sác và Đoàn 10 đặc công Rừng Sác
	2105/QĐ -

BVHTTDL
	08/7/2014
	Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 

- Di tích lịch sử

	4
	Địa điểm diễn ra trận đánh giữa Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 4, Sư đoàn 5) và Đại đội 240 Biên Hòa với Tiểu đoàn Mãng Xà Vương Thái Lan vào ngày 20/12/1967 tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	636/QĐ-UBND
	01/3/2013
	Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích lịch sử


IV. UBND HUYỆN LONG THÀNH

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Địa điểm Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa nông thôn (U3)
	1566/QĐ-UBND
	21/4/2005
	Xã Bình Sơn, huyện Long Thành
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng
- Di tích lịch sử


V. UBND HUYỆN TRẢNG BOM

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Địa điểm Chiến thắng Yếu khu Quân sự Trảng Bom
	3277/QĐ-UBND
	23/10/2015
	Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích lịch sử

	2
	Địa điểm Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa đô thị (U1)
	1566/QĐ-  UBND
	21/4/2005
	Xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử


         VI.  UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Địa điểm chiến thắng La Ngà
	235/VH-QĐ
	12/12/1986
	Xã Phú Ngọc,

huyện Định Quán,

tỉnh Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa xếp hạng

- Di tích lịch sử

	2
	Danh thắng Đá chồng Định Quán
	1288/VH-QĐ
	16/11/1988
	Thị trấn Định Quán,

huyện Định Quán,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa xếp hạng

- Di tích thắng cảnh


VII. UBND HUYỆN XUÂN LỘC

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng 

Loại hình di tích

	1
	Danh lam thắng cảnh núi   Chứa Chan
	1204/QĐ

BVHTTDL
	29/3/2012
	Xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp, thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng
- Danh lam thắng cảnh


 VIII. UBND HUYỆN VĨNH CỬU

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước Tân Triều và Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa
	 224/QĐ-UBND
	23/01/2007
	Ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng  

- Di tích lịch sử
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